BÀI  03:
LUẬT DÂN SỰ

1. Ôn tập: 05 phút
1.1. Chủ thể trong quan hệ pháp Luật dân sự là những ai?
1.2. Đối tượng điều chỉnh luật dân sự là những quan hệ nào? 
2. Giảng bài mới: 35 phút
Một số nội dung cơ bản của Luật dân sự (tiếp theo)
2.4. Thừa kế: 
2.4.1. Khái niệm: 
- Thừa kế là sự chuyển dịch tài sản của người chết cho những người còn sống theo di chúc hoặc theo pháp luật; 
- Quyền thừa kế là một quyền dân sự của cá nhân, được hiểu như sau: 
+ Quyền thừa kế là quyền của cá nhân được lập di chúc để định đoạt tài sản của mình và để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; 
+ Quyền thừa kế còn được hiểu là quyền của người được hưởng di sản thừa kế. 
- Di sản thừa kế: Di sản thừa kế bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong khối tài sản chung với người khác. 
2.4.2. Người để lại thừa kế: 
Người để lại thừa kế là cá nhân sau khi chết có tài sản để lại cho người khác thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật. 
2.4.3. Người thừa kế: 
- Người thừa kế theo pháp luật là cá nhân có mối quan hệ thân thích với người chết; 
- Người thừa kế theo di chúc bao gồm cá nhân, pháp nhân, tổ chức, ….
- Điều kiện để được hưởng thừa kế: 
+ Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế; 
+ Người thừa kế được sinh ra còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết; 
- Nguyên tắc đồng tử (Chết cùng một thời điểm): Những người chết cùng thời điểm thì họ không được thừa kế di sản của nhau. Di sản của mỗi người sẽ do người thừa kế của họ hưởng. 
2.4.4. Những người không có quyền hưởng di sản thừa kế: 
- Những người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người để lại di sản thừa kế; 
- Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng; 
- Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; 
- Giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản. 
2.4.5. Thời điểm mở thừa kế: 
- Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết, trừ trường hợp vợ chồng lập di chúc chung; 
- Ý nghĩa: Việc xác định thời điểm mở thừa kế để xác định khối lượng di sản thừa kế và những người được hưởng di sản thừa kế. 
2.4.6. Địa điểm mở thừa kế: 
- Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản. Nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn tài sản; 
- Ý nghĩa: Địa điểm mở thừa kế là nơi Tòa án có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc thừa kế. 
* Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế. 
2.4.7. Thừa kế theo di chúc: 
* Khái niệm: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. 
* Đặc điểm: 
- Di chúc là hành vi pháp lý đơn phương của người có tài sản, muốn định đoạt tài sản của mình cho những người khác sau khi mình qua đời; 
- Khi người lập di chúc còn sống có thể thay thế, hủy bỏ, bổ sung di chúc bất cứ lúc nào; 
- Quan hệ thừa kế chỉ phát sinh khi người lập di chúc chết hoặc một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 
* Điều kiện để di chúc có hiệu lực: 
- Người lập di chúc phải có năng lực hành vi dân sự phù hợp với quy định của pháp luật; 
- Nội dung di chúc không quy định điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội; 
- Người lập di chúc hoàn toàn tự nguyện, minh mẫn, sáng suốt; 
- Hình thức di chúc phù hợp với quy định của pháp luật. 
* Hình thức di chúc: 
- Di chúc bằng lời nói (Chúc ngôn): Chúc ngôn chỉ có hiệu lực trong các trường hợp sau: 
+ Người lập di chúc đang trong tình trạng tính mạng bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản được; 
+ Chúc ngôn phải được lập trước ít nhất 02 người làm chứng. Trong vòng 05 ngày, kể từ ngày chúc ngôn được lập, những người làm chứng phải ghi chép nội dung chúc ngôn và công chứng, chứng thực; 
+ Sau 3 tháng, kể từ ngày chúc ngôn được lập mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì chúc ngôn mặc nhiên bị hủy bỏ. 
- Di chúc bằng văn bản (Chúc văn) bao gồm: 
+ Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; 
+ Di chúc bằng văn bản có người làm chứng; 
+ Di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực. 
* Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc: 
- Con chưa thành niên, cha mẹ, vợ chồng; 
- Con đã thành niên mà không có khả năng lao động. 
Mức hưởng: Bằng 2/3 suất thừa kế nếu được chia theo pháp luật nếu người đó không được di chúc để lại cho hưởng di sản hoặc hưởng ít hơn 2/3. 
2.4.8. Thừa kế theo pháp luật: 
* Khái niệm: 
Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự do pháp luật quy định. Người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo pháp luật là những người có quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân và quan hệ nuôi dưỡng. 
* Các trường hợp thừa kế theo pháp luật: 
- Thừa kế toàn bộ di sản trong các trường hợp: 
+ Không có di chúc; 
+ Di chúc không hợp pháp; 
+ Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di chúc;
+ Người thừa kế không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. 
- Thừa kế một phần di sản trong các trường hợp: 
+ Phần di sản không được định đoạt trong di chúc; 
+ Phần di sản liên quan đến những người thừa kế không phụ thuộc vào di chúc; 
+ Di chúc thất lạc, hư hại một phần. 
* Diện thừa kế và hàng thừa kế: 
- Diện thừa kế: Là phạm vi những người có quyền hưởng di sản thừa kế của người chết theo quy định của pháp luật, bao gồm:
+ Quan hệ hôn nhân: Là quan hệ vợ chồng trên cơ sở đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật hoặc hôn nhân thực tế được pháp luật công nhận; 
+ Quan hệ huyết thống: Là quan hệ giữa những người sinh ra từ một gốc: 
* Trực hệ: Cụ, ông, bà, cha, mẹ đẻ và con đẻ;
* Bàng hệ: Anh, chị, em ruột; Bác, chú, cậu, cô, dì ruột, cháu gọi người chết là bác, chú, cậu, cô, dì ruột. 
+ Quan hệ nuôi dưỡng: Là quan hệ dựa trên cơ sở nuôi con nuôi hợp pháp. 
- Hàng thừa kế: Căn cứ vào mối quan hệ gần gũi, thân thích với người chết, pháp luật quy định những người trong diện thừa kế thành các hàng thừa kế. Những người này xếp cùng một lượt với nhau tùy thuộc vào mức độ gần gũi với người để lại di sản thừa kế. Theo quy định của pháp luật thì có 3 hàng: 
+ Hàng thừa kế thứ nhất gồm: Vợ chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết; 
+ Hàng thừa kế thứ hai bao gồm: Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại; 
+ Hàng thừa kế thứ ba bao gồm: Cụ nội, cụ ngoại của người chết; Bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại. 
* Thừa kế thế vị: 
- Thừa kế thế vị là trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; Nếu cháu cũng chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống. 
- Thừa kế thế vị chỉ được áp dụng với trường hợp thừa kế theo pháp luật. 
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